
TRƯỜNG TIỂU HỌC&THCS MƯỜNG BON

TT Họ và tên học sinh
Năm

 sinh

Học sinh 

 lớp
Họ tên bố, mẹ

Địa chỉ nơi cư trú 

( Bản, xã)

Lý do

 hưởng

Số tiền

(đồng)

I Tháng 01-05/2023 21,750,000       

1 Hoàng Minh Yến 2016 1A Cao Thị Tâm Bản Bon, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

2 Đèo Hoàng Bảo Ngọc 2016 1B Hoàng Thị Lan Anh Bản Bó Bon, Chiềng Cang, Sông Mã Vùng 3 750,000            

3 Hoàng Đại Dương 2016 1B Hoàng Văn Nợi Bản Mứn-Đoàn Kết, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

4 Hà Thị Diễm Quỳnh 2016 1B Hà Văn Cương Bản Mé, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

5 Tòng Minh Khôi 2016 1D Tòng Văn Thành Bản Tà Xa, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

6 Lò Minh Khang 2015 2B Lò Văn Tuấn Bản Lẳm Cút, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

7 Hà Thị Thảo Ly 2015 2B Hà Văn Vinh Bản Lẳm Cút, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

8 Tòng Quốc Thái 2015 2B Tòng Văn Định Bản Lẳm Cút, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

9 Lò Đình Vũ 2015 2B Lò Văn Định Bản Ỏ Tra, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

10 Quàng Ánh Tuyết 2015 2E Quàng Văn Tỉnh Bản Tà Xa, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

11 Lò Ngọc Bích 2014 3C Lò Cao Cường Bản Xa Căn, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

12 Lò Tuấn Tú 2014 3D Tòng Thị Bua Bản Mé, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

13 Tòng Gia Hiếu 2014 3E Tòng Văn Thành Bản Tà Xa, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

14 Tòng Ngọc Bích 2014 3E Tòng Thị Liền Bản Tà Xa, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

15 Điêu Trọng Hoàng 2013 4A Điêu Chính Thập Bản Mứn -Đoàn Kết, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

16 Nguyễn Nhật Anh 2013 4A Nguyễn Văn Quyết Bản Mứn -Đoàn Kết, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

17 Hoàng Duy Hưng 2013 4B Hoàng Văn Bốn Bản Bon, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

18 Tòng Thanh Quý 2013 4B Tòng Văn Kiến Bản Lẳm Cút, Mường Bon Khuyết tật 750,000            

19 Quàng Đức Thành 2013 4C Quàng Văn Định Bản Un, Mường Bon Khuyết tật 750,000            

20 Cà Bảo Khanh 2013 4D Cà Văn Chiến Bản Tiến Xa, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

21 Lò Thái Sơn 2012 5B Lò Thị Châm Bản Mứn -Đoàn Kết, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            
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22 Lò Tâm Như 2012 5D Lò Cao Cường Bản Thống Nhất, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

23 Tòng Thị Oanh Thư 2012 5E Tòng Văn Tưởng Bản Tà Xa, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

24 Lò Văn Thuyên 2011 6B Lò Văn Thành Bản Nà Viền, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

25 Tòng Bảo Quân 2011 6B Tòng Văn Hồm Bản Mé, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

26 Lò Thị Thuỷ 2011 6B Lò Văn Tiên Bản Xa Căn, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

27 Tòng Đức Khải 2011 6B Tòng Văn Chom Bản Bon, Mường Bon Khuyết tật 750,000            

28 Phạm Khánh Nhi 2010 7C Phạm Văn Tiến Bản Mai Tiên, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            

29 Tòng Xuân Hà 2008 9B Tòng Văn Hoàng Bản Bon, Mường Bon Hộ nghèo 750,000            
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